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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Giáo dục Thể chất ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1608689  Thạch Diệu Huyền  27/07/96  TD16X6A1  N  3.29  141  Khá  Giáo dục Thể chất    Hạ bậc
 2  B1608708  Trần Út Tiền  20/10/98  TD16X6A1   3.00  142  Khá  Giáo dục Thể chất    
 3  B1608710  Nguyễn Triệu  19/08/98  TD16X6A1   2.86  142  Khá  Giáo dục Thể chất    
 4  B1608713  Nguyễn Hữu Trọng  16/08/97  TD16X6A1   3.03  141  Khá  Giáo dục Thể chất    
 5  B1708497  Nguyễn Quốc Anh  10/08/99  TD17X6A1   3.29  140  Giỏi  Giáo dục Thể chất    
 6  B1708498  Thạch Minh Anh  02/11/99  TD17X6A1  N  3.00  140  Khá  Giáo dục Thể chất    
 7  B1708500  Trương Quốc Chấn  19/09/99  TD17X6A1   3.13  140  Khá  Giáo dục Thể chất    
 8  B1708501  Nguyễn Linh Dương  04/01/99  TD17X6A1   3.27  144  Giỏi  Giáo dục Thể chất    
 9  B1708502  Lê Văn Đạo  01/05/99  TD17X6A1   3.38  148  Giỏi  Giáo dục Thể chất    

 10  B1708504  Hồ Thông Hành  15/02/98  TD17X6A1   3.11  140  Khá  Giáo dục Thể chất    
 11  B1708505  Lê Tấn Hải  28/04/99  TD17X6A1   3.03  151  Khá  Giáo dục Thể chất    
 12  B1708508  Bùi Hữu Hiếu  06/12/99  TD17X6A1   3.12  151  Khá  Giáo dục Thể chất    
 13  B1708509  Nguyễn Chí Hiếu  02/07/97  TD17X6A1   3.17  151  Khá  Giáo dục Thể chất    
 14  B1708517  Bùi Thị Ngọc Ngân  12/04/99  TD17X6A1  N  3.40  140  Giỏi  Giáo dục Thể chất    
 15  B1708519  Trương Thị Tố Nguyên  27/10/99  TD17X6A1  N  3.12  140  Khá  Giáo dục Thể chất    
 16  B1708522  Cao Vĩnh Phúc  22/09/99  TD17X6A1   3.19  142  Khá  Giáo dục Thể chất    
 17  B1708523  Trần Thanh Phương  11/06/99  TD17X6A1   3.08  140  Khá  Giáo dục Thể chất    
 18  B1708524  Nguyễn Thành Qui  05/11/98  TD17X6A1   3.43  145  Giỏi  Giáo dục Thể chất    
 19  B1708527  Thạch Bá Thiên  23/04/99  TD17X6A1   3.20  151  Giỏi  Giáo dục Thể chất    
 20  B1708528  Phạm Minh Thuận  23/10/99  TD17X6A1   3.26  140  Giỏi  Giáo dục Thể chất    
 21  B1708529  Bùi Thị Cẩm Tiên  16/02/99  TD17X6A1  N  2.91  140  Khá  Giáo dục Thể chất    
 22  B1708533  Dương Văn Lam Trường  29/08/99  TD17X6A1   3.42  140  Giỏi  Giáo dục Thể chất    
 23  B1708534  Trần Lê Thiện Vinh  03/11/99  TD17X6A1   3.43  151  Giỏi  Giáo dục Thể chất    
 24  B1708535  Trịnh Vũ Vinh  15/07/99  TD17X6A1   3.29  145  Giỏi  Giáo dục Thể chất    
 25  B1708537  Đặng Thị Thu Yên  18/05/99  TD17X6A1  N  3.28  148  Giỏi  Giáo dục Thể chất    
 26  C1800414  Nguyễn Thành Đạt  25/07/97  TD18X6A1   2.90  143  Khá  Giáo dục Thể chất    
 27  C1800415  Ngô Hoàng Dương  03/11/97  TD18X6A1   3.38  143  Giỏi  Giáo dục Thể chất    
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